
Phụ lục 

DANH MỤC VÀ NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 05  tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) 
 

Phần I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 

 

STT Tên thủ tục hành chính 
Lĩnh 

vực 
Cơ quan thực hiện Căn cứ pháp lý 

1 Thẩm định thiết kế cơ sở (trường 

hợp thiết kế 2 bước), thiết kế chi 

tiết (trường hợp thiết kế 1 bước) 

dự án đầu tư ứng dụng công nghệ 

thông tin nhóm B. 

Chuyển 

đổi số 

quốc gia 

- Sở Khoa học và Công 

nghệ (Khoản 2 Điều 20) 

- Đơn vị chuyên môn về 

công nghệ thông tin trực 

thuộc người có thẩm quyền 

quyết định đầu tư (Khoản 3 

Điều 20) 

Khoản2,  3 Điều 20, Điều 21 Nghị định số 

73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ 

quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ 

thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước; Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 

10/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP. 

2 Thẩm định thiết kế cơ sở (trường 

hợp thiết kế 2 bước), thiết kế chi 

tiết (trường hợp thiết kế 1 bước) 

dự án đầu tư ứng dụng công nghệ 

thông tin nhóm C. 

Chuyển 

đổi số 

quốc gia 

- Sở Khoa học và Công 

nghệ (Khoản 2 Điều 20) 

- Đơn vị chuyên môn về 

công nghệ thông tin trực 

thuộc người có thẩm quyền 

quyết định đầu tư (Khoản 3 

Điều 20) 

Khoản 2, 3 Điều 20, Điều 21 Nghị định số 

73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ 

quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ 

thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước; Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 

10/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP. 

3  Hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập 

Internet băng rộng cố định mặt đất 

tại các cơ sở giáo dục mầm non, cơ 

Viễn 

thông 

Sở Khoa học và Công nghệ Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT ngày 28 

tháng 10 năm 2022 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định danh mục, chất lượng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-73-2019-ND-CP-quan-ly-dau-tu-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-su-dung-nguon-von-ngan-sach-423247.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-73-2019-ND-CP-quan-ly-dau-tu-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-su-dung-nguon-von-ngan-sach-423247.aspx
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sở giáo dục phổ thông, trạm y tế xã 

và điểm cung cấp dịch vụ Internet 

băng rộng cho cộng đồng dân cư 

phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số. 

dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực 

hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông 

công ích đến năm 2025. 

4  Phân bổ điện thoại thông minh Viễn 

thông 

Sở Khoa học và Công nghệ Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT ngày 

28/10/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn 

thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương 

trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 

năm 2025 

5  Công nhận hiệu quả áp dụng, khả 

năng nhân rộng của sáng kiến; 

công nhận hiệu quả áp dụng, phạm 

vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, 

đề án khoa học, công trình khoa 

học và công nghệ phục vụ công tác 

thi đua, khen thưởng 

Hoạt 

động 

sáng 

kiến 

Sở Khoa học và Công nghệ - Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 

của Chính phủ ban hành Điều lệ sáng kiến. 

- Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 

01/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều 

lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 

13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ. 

- Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 

năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về 

việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng 

đánh giá hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của 

sáng kiến; đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh 

hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công 

trình khoa học và công nghệ phục vụ công tác thi 

đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

 



Phần II 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 

 

1. Thẩm định thiết kế cơ sở (trường hợp thiết kế 2 bước), thiết kế chi tiết 

(trường hợp thiết kế 1 bước) dự án đầu tư ứng dụng CNTT nhóm B 

a) Trình tự thực hiện 

1. Xác định thẩm quyền thẩm định 

* Trường hợp dự án sử dụng vốn đầu công 

- Đơn vị chuyên môn về công nghệ thông tin trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh 

(Sở Khoa học và Công nghệ) thẩm định thiết kế cơ sở (trường hợp thiết kế 2 bước), 

thiết kế chi tiết (trường hợp thiết kế 1 bước) đối với dự án nhóm B do Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các cấp quyết định đầu tư, trừ các dự án có thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết 

thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

* Trường hợp dự án sử dụng kinh phí chi thường xuyên 

- Đơn vị chuyên môn về công nghệ thông tin trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh 

(Sở Khoa học và Công nghệ) thẩm định thiết kế cơ sở (trường hợp thiết kế 2 bước), 

thiết kế chi tiết (trường hợp thiết kế 1 bước) đối với dự án nhóm B do Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các cấp quyết định đầu tư. 

- Đơn vị chuyên môn về công nghệ thông tin trực thuộc người có thẩm quyền 

quyết định đầu tư thẩm định thiết kế cơ sở (trường hợp thiết kế 2 bước), thiết kế chi 

tiết (trường hợp thiết kế 1 bước) (gọi tắt là đơn vị thẩm định thiết kế) đối với dự án 

nhóm B, trừ các dự án có thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết thuộc thẩm quyền thẩm định 

của Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc thuộc thẩm quyền thẩm định của Sở Khoa học và 

Công nghệ. 

Trong trường hợp đơn vị thẩm định thiết kế cơ sở hoặc thiết kế chi tiết đồng thời 

là chủ đầu tư, đơn vị thẩm định thiết kế thành lập hội đồng thẩm định để thẩm định 

thiết kế hoặc cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư giao cho đơn vị chuyên môn khác 

thẩm định thiết kế. 

2. Đơn vị đầu mối thẩm định dự án gửi văn bản lấy ý kiến của đơn vị thẩm định 

thiết kế. 

3. Chậm nhất 15 ngày, đơn vị thẩm định thiết kế có văn bản thẩm định gửi đơn vị 

đầu mối thẩm định dự án. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

1. Thành phần hồ sơ đơn vị đầu mối tổ chức thẩm định gửi lấy ý kiến thẩm định 

thiết kế bao gồm: 

a) Báo cáo kết quả khảo sát; 

b) Thiết kế cơ sở (trường hợp thiết kế 2 bước) hoặc thiết kế chi tiết (trường hợp 

thiết kế 1 bước); 

c) Các văn bản pháp lý, tài liệu khác có liên quan. 
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2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết 

15 ngày kể từ ngày đơn vị thẩm định thiết kế nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đơn vị đầu mối thẩm định dự án. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

- Sở Khoa học và Công nghệ đối với dự án do Chủ tịch UBND các các cấp quyết 

định đầu tư. 

- Đơn vị chuyên môn về công nghệ thông tin trực thuộc cấp có thẩm quyền quyết 

định đầu tư. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

Văn bản thẩm định thiết kế dự án theo mẫu tại Phụ lục IA, IB Nghị định 

82/2024/NĐ-CP. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Thực hiện theo pháp luật phí, lệ phí. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục) 

Mẫu báo cáo thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết tại Phụ lục IA, IB Nghị 

định số 82/2024/NĐ-CP. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy 

định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước. 

- Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ 

quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách 

nhà nước. 

* Ghi chú: 

1. Tiêu chí phân loại dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân 

sách nhà nước nhóm A, B, C thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công. 

2. Các trường hợp thiết kế 1 bước, thiết kế 2 bước xác định theo khoản 9 Điều 2 

Nghị định 82/2024/NĐ-CP. 
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Phụ lục IA: MẪU BÁO CÁO THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ 

(CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 

THIẾT KẾ CƠ SỞ) 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …. 

V/v thẩm định thiết kế cơ sở 

dự án… 

..., ngày … tháng … năm …  

 

Kính gửi: Cơ quan, đơn vị đầu mối thẩm định dự án. 

(Tên cơ quan thẩm định thiết kế cơ sở) nhận được văn bản số … ngày …/…/… 

của (Tên cơ quan, đơn vị đầu mối thẩm định dự án) về việc thẩm định thiết kế cơ sở dự 

án (Tên dự án). 

Ngày …/…/…., (Tên cơ quan thẩm định thiết kế cơ sở) đã nhận được đầy đủ hồ 

sơ của dự án (Tên dự án). (Tên cơ quan thẩm định thiết kế cơ sở) tiến hành thẩm định 

thiết kế cơ sở của dự án từ ngày .../…/…. đến ngày .../../…. theo quy định. 

Ý kiến thẩm định gửi kèm theo văn bản này. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- … 

ĐẠI DIỆN CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu) 

 



BÁO CÁO 

Ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở dự án (Tên dự án) 

Kính gửi: Cơ quan, đơn vị đầu mối thẩm định dự án. 

Thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở dự án (Tên dự án) (sau đây gọi tắt là Dự án), 

(Tên cơ quan thẩm định thiết kế cơ sở) có ý kiến như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN VÀ HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH 

THIẾT KẾ CƠ SỞ 

1. Tóm tắt các nội dung chủ yếu của dự án 

- Tên dự án: 

- Tổng mức đầu tư dự án: 

- Dự án thuộc nhóm: 

- Cơ quan chủ quản: 

- Chủ đầu tư: 

- Đơn vị tư vấn lập thiết kế cơ sở: 

- Thời gian thực hiện: 

2. Hồ sơ thẩm định 

Hồ sơ để thẩm định bao gồm: 

a) Báo cáo kết quả khảo sát (không cần hồ sơ này đối với hoạt động ứng dụng 

công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên quy định tại Điều 51a Nghị 

định này trong trường hợp chủ đầu tư không thực hiện khảo sát) 

b) Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án (bao gồm Thiết kế cơ sở). 

c) Các văn bản pháp lý, tài liệu có liên quan. 

3. Căn cứ thẩm định 

- Nghị định số …/…/NĐ-CP ngày … tháng … năm … của Chính phủ quy định 

về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước; 

- Các văn bản, quy định, hướng dẫn, tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan; 

- Các căn cứ pháp lý khác có liên quan. 

4. Quá trình tổ chức thẩm định 

… 

II. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 

1. Đánh giá về tính đầy đủ của hồ sơ thẩm định  

Hồ sơ đầy đủ/không đầy đủ theo quy định …  

Kết luận: … 

2. Nội dung thẩm định Thiết kế cơ sở 
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a) Sự phù hợp về thành phần, quy cách của thiết kế cơ sở so với quy định của 

pháp luật, bao gồm: thuyết minh thiết kế cơ sở, các sơ đồ thiết kế cơ sở, các tài liệu 

khảo sát và các hồ sơ khác theo quy định của pháp luật có liên quan 

… 

Kết luận: … 

b) Sự tuân thủ với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử, Chính phủ số hoặc 

khung kiến trúc số cấp bộ hoặc khung kiến trúc số cấp tỉnh 

… 

Kết luận: … 

c) Sự phù hợp của việc lựa chọn phương án công nghệ, kỹ thuật, thiết bị 

… 

Kết luận: … 

d) Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các 

yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật 

… 

Kết luận: … 

đ) Sự phù hợp của thiết kế cơ sở trong việc kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu 

với các hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu liên quan 

… 

Kết luận: … 

e) Các nội dung khác trong thiết kế cơ sở 

… 

Kết luận: … 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

… 
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Phụ lục IB: MẪU BÁO CÁO THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CHI TIẾT  

(ÁP DỤNG TRƯỜNG HỢP THIẾT KẾ 01 BƯỚC) 

(CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 

THIẾT KẾ CHI TIẾT) 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ……. 

V/v thẩm định thiết kế chi tiết 

dự án … 

…., ngày … tháng … năm …. 

 

Kính gửi: Cơ quan, đơn vị đầu mối thẩm định dự án. 

(Tên cơ quan thẩm định thiết kế chi tiết) nhận được văn bản số …ngày …/…/… 

của (Tên cơ quan, đơn vị đầu mối thẩm định dự án) về việc thẩm định thiết kế chi tiết 

dự án (Tên dự án). 

Ngày …/…/…., (Tên cơ quan thẩm định thiết kế chi tiết) đã nhận được đầy đủ 

hồ sơ của dự án (Tên dự án). (Tên cơ quan thẩm định thiết kế chi tiết) tiến hành thẩm 

định thiết kế chi tiết của dự án từ ngày .../.../…. đến ngày .../.../…. theo quy định. 

Ý kiến thẩm định gửi kèm theo văn bản này. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- … 

ĐẠI DIỆN CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu) 
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BÁO CÁO 

Ý kiến thẩm định thiết kế chi tiết dự án (Tên dự án) 

 

Kính gửi: Cơ quan, đơn vị đầu mối thẩm định dự án. 

 

Thực hiện thẩm định thiết kế chi tiết dự án (Tên dự án) (sau đây gọi tắt là Dự 

án), (Tên cơ quan thẩm định thiết kế chi tiết) có ý kiến như sau:  

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN VÀ HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH 

THIẾT KẾ CHI TIẾT 

1. Tóm tắt các nội dung chủ yếu của dự án 

- Tên dự án: 

- Dự toán: 

- Dự án thuộc nhóm: 

- Cơ quan chủ quản: 

- Chủ đầu tư: 

- Đơn vị tư vấn lập thiết kế chi tiết: 

- Thời gian thực hiện: 

2. Hồ sơ thẩm định 

Hồ sơ để thẩm định bao gồm: 

a) Báo cáo kết quả khảo sát (không cần hồ sơ này đối với hoạt động ứng dụng 

công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên quy định tại Điều 51a Nghị 

định này trong trường hợp chủ đầu tư không thực hiện khảo sát). 

b) Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Dự án (bao gồm hồ sơ Thiết kế chi tiết). 

c) Các văn bản pháp lý, tài liệu có liên quan. 

3. Căn cứ thẩm định 

- Nghị định số …/…/NĐ-CP ngày … tháng … năm … của Chính phủ quy định 

về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước; 

- Các văn bản, quy định, hướng dẫn, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan; 

- Các căn cứ pháp lý khác có liên quan. 

4. Quá trình tổ chức thẩm định 

… 

II. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 

1. Đánh giá về tính đầy đủ của hồ sơ thẩm định 

Hồ sơ đầy đủ/không đầy đủ theo quy định … 

Kết luận: … 

2. Nội dung thẩm định Thiết kế chi tiết 
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a) Sự phù hợp về thành phần, quy cách của thiết kế chi tiết so với quy định của 

pháp luật, bao gồm: các nội dung chính của thiết kế chi tiết, các tài liệu khảo sát và các 

hồ sơ khác theo quy định của pháp luật có liên quan 

… 

Kết luận: … 

b) Sự tuân thủ với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử, Chính phủ số hoặc 

khung kiến trúc số cấp bộ hoặc khung kiến trúc số cấp tỉnh 

… 

Kết luận: … 

c) Sự phù hợp của việc lựa chọn phương án công nghệ, kỹ thuật, thiết bị  

… 

Kết luận: … 

d) Sự phù hợp của thiết kế chi tiết với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được 

áp dụng 

… 

Kết luận: … 

đ) Sự phù hợp của thiết kế chi tiết trong việc kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu 

với các hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu liên quan 

… 

Kết luận: … 

e) Sự hợp lý của giải pháp, thiết bị (nếu có); 

… 

Kết luận: … 

g) Sự phù hợp của biện pháp an toàn vận hành, phòng, chống cháy, nổ (nếu có). 

… 

Kết luận: … 

h) Các nội dung khác trong thiết kế chi tiết 

… 

Kết luận: … 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

… 
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2. Thẩm định thiết kế cơ sở (trường hợp thiết kế 2 bước), thiết kế chi tiết 

(trường hợp thiết kế 1 bước) dự án đầu tư ứng dụng CNTT nhóm C  

a) Trình tự thực hiện: 

1. Xác định thẩm quyền thẩm định 

* Trường hợp dự án sử dụng vốn đầu tư công  

Đơn vị chuyên môn về công nghệ thông tin trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (Sở 

Khoa học và Công nghệ) thẩm định thiết kế cơ sở (trường hợp thiết kế 2 bước), thiết 

kế chi tiết (trường hợp thiết kế 1 bước) đối với dự án nhóm C do Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các cấp quyết định đầu tư, trừ các dự án có thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết thuộc 

thẩm quyền thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

* Trường hợp dự án sử dụng kinh phí chi thường xuyên: 

- Đơn vị chuyên môn về công nghệ thông tin trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh 

(Sở Khoa học và Công nghệ) thẩm định thiết kế cơ sở (trường hợp thiết kế 2 bước), 

thiết kế chi tiết (trường hợp thiết kế 1 bước) đối với dự án nhóm C do Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các cấp quyết định đầu tư. 

- Đơn vị chuyên môn về công nghệ thông tin trực thuộc người có thẩm quyền 

quyết định đầu tư thẩm định thiết kế cơ sở (trường hợp thiết kế 2 bước), thiết kế chi 

tiết (trường hợp thiết kế 1 bước) (gọi tắt là đơn vị thẩm định thiết kế) đối với dự án 

nhóm C, trừ các dự án có thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết thuộc thẩm quyền thẩm định 

của Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc thuộc thẩm quyền thẩm định của Sở Khoa học và 

Công nghệ. 

Trong trường hợp đơn vị thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết đồng thời là 

chủ đầu tư, đơn vị thẩm định thiết kế thành lập hội đồng thẩm định để thẩm định thiết 

kế hoặc người có thẩm quyền quyết định đầu tư giao cho đơn vị chuyên môn khác 

thẩm định thiết kế. 

2. Đơn vị đầu mối thẩm định dự án gửi văn bản lấy ý kiến của đơn vị thẩm định 

thiết kế. 

3. Chậm nhất 10 ngày, đơn vị thẩm định thiết kế có văn bản thẩm định gửi đơn vị 

đầu mối thẩm định dự án. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

1. Thành phần hồ sơ đơn vị đầu mối tổ chức thẩm định gửi lấy ý kiến thẩm định 

thiết kế bao gồm: 

a) Báo cáo kết quả khảo sát; 

b) Thiết kế cơ sở (trường hợp thiết kế 2 bước) hoặc thiết kế chi tiết (trường hợp 

thiết kế 1 bước); 

c) Các văn bản pháp lý, tài liệu khác có liên quan. 

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết 

10 ngày kể từ ngày đơn vị thẩm định thiết kế nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
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đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đơn vị đầu mối thẩm định dự án. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

- Sở Khoa học và Công nghệ đối với dự án do Chủ tịch UBND các các cấp quyết 

định đầu tư. 

- Đơn vị chuyên môn về công nghệ thông tin trực thuộc cấp có thẩm quyền quyết 

định đầu tư. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

Văn bản thẩm định thiết kế dự án theo mẫu tại Phụ lục IA, IB Nghị định 

82/2024/NĐ-CP. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Thực hiện theo pháp luật phí, lệ phí. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục) 

Mẫu báo cáo thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết tại Phụ lục IA, IB Nghị 

định số 82/2024/NĐ-CP. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy 

định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước. 

- Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ 

quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách 

nhà nước. 

* Ghi chú: 

1. Tiêu chí phân loại dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân 

sách nhà nước nhóm A, B, C thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công. 

2. Các trường hợp thiết kế 1 bước, thiết kế 2 bước xác định theo Điều 10 Nghị 

định 73/2019/NĐ-CP. 
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Phụ lục IA: MẪU BÁO CÁO THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ 

(CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 

THIẾT KẾ CƠ SỞ) 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …. 

V/v thẩm định thiết kế cơ sở 

dự án … 

..., ngày … tháng … năm … 

 

Kính gửi: Cơ quan, đơn vị đầu mối thẩm định dự án. 

(Tên cơ quan thẩm định thiết kế cơ sở) nhận được văn bản số … ngày …/…/… 

của (Tên cơ quan, đơn vị đầu mối thẩm định dự án) về việc thẩm định thiết kế cơ sở dự 

án (Tên dự án). 

Ngày …/…/…., (Tên cơ quan thẩm định thiết kế cơ sở) đã nhận được đầy đủ hồ 

sơ của dự án (Tên dự án). (Tên cơ quan thẩm định thiết kế cơ sở) tiến hành thẩm định 

thiết kế cơ sở của dự án từ ngày .../…/…. đến ngày .../../…. theo quy định. 

Ý kiến thẩm định gửi kèm theo văn bản này. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- … 

ĐẠI DIỆN CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu) 
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BÁO CÁO 

Ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở dự án (Tên dự án) 

Kính gửi: Cơ quan, đơn vị đầu mối thẩm định dự án. 

Thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở dự án (Tên dự án) (sau đây gọi tắt là Dự án), 

(Tên cơ quan thẩm định thiết kế cơ sở) có ý kiến như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN VÀ HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH 

THIẾT KẾ CƠ SỞ 

1. Tóm tắt các nội dung chủ yếu của dự án 

- Tên dự án: 

- Tổng mức đầu tư dự án: 

- Dự án thuộc nhóm: 

- Cơ quan chủ quản: 

- Chủ đầu tư: 

- Đơn vị tư vấn lập thiết kế cơ sở: 

- Thời gian thực hiện: 

2. Hồ sơ thẩm định 

Hồ sơ để thẩm định bao gồm: 

a) Báo cáo kết quả khảo sát (không cần hồ sơ này đối với hoạt động ứng dụng 

công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên quy định tại Điều 51a Nghị 

định này trong trường hợp chủ đầu tư không thực hiện khảo sát) 

b) Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án (bao gồm Thiết kế cơ sở). 

c) Các văn bản pháp lý, tài liệu có liên quan. 

3. Căn cứ thẩm định 

- Nghị định số …/…/NĐ-CP ngày … tháng … năm … của Chính phủ quy định 

về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước; 

- Các văn bản, quy định, hướng dẫn, tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan; 

- Các căn cứ pháp lý khác có liên quan. 

4. Quá trình tổ chức thẩm định 

… 

II. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 

1. Đánh giá về tính đầy đủ của hồ sơ thẩm định  

Hồ sơ đầy đủ/không đầy đủ theo quy định …  

Kết luận: … 

2. Nội dung thẩm định Thiết kế cơ sở 
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a) Sự phù hợp về thành phần, quy cách của thiết kế cơ sở so với quy định của 

pháp luật, bao gồm: thuyết minh thiết kế cơ sở, các sơ đồ thiết kế cơ sở, các tài liệu 

khảo sát và các hồ sơ khác theo quy định của pháp luật có liên quan 

… 

Kết luận: … 

b) Sự tuân thủ với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử, Chính phủ số hoặc 

khung kiến trúc số cấp bộ hoặc khung kiến trúc số cấp tỉnh 

… 

Kết luận: … 

c) Sự phù hợp của việc lựa chọn phương án công nghệ, kỹ thuật, thiết bị 

… 

Kết luận: … 

d) Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các 

yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật 

… 

Kết luận: … 

đ) Sự phù hợp của thiết kế cơ sở trong việc kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu 

với các hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu liên quan 

… 

Kết luận: … 

e) Các nội dung khác trong thiết kế cơ sở 

… 

Kết luận: … 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

… 
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Phụ lục IB: MẪU BÁO CÁO THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CHI TIẾT  

(ÁP DỤNG TRƯỜNG HỢP THIẾT KẾ 01 BƯỚC) 

(CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 

THIẾT KẾ CHI TIẾT) 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ……. 

V/v thẩm định thiết kế chi tiết 

dự án … 

…., ngày … tháng … năm …. 

 

Kính gửi: Cơ quan, đơn vị đầu mối thẩm định dự án. 

(Tên cơ quan thẩm định thiết kế chi tiết) nhận được văn bản số …ngày …/…/… 

của (Tên cơ quan, đơn vị đầu mối thẩm định dự án) về việc thẩm định thiết kế chi tiết 

dự án (Tên dự án). 

Ngày …/…/…., (Tên cơ quan thẩm định thiết kế chi tiết) đã nhận được đầy đủ 

hồ sơ của dự án (Tên dự án). (Tên cơ quan thẩm định thiết kế chi tiết) tiến hành thẩm 

định thiết kế chi tiết của dự án từ ngày .../.../…. đến ngày .../.../…. theo quy định. 

Ý kiến thẩm định gửi kèm theo văn bản này. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- … 

ĐẠI DIỆN CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu) 
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BÁO CÁO 

Ý kiến thẩm định thiết kế chi tiết dự án (Tên dự án) 

Kính gửi: Cơ quan, đơn vị đầu mối thẩm định dự án. 

 

Thực hiện thẩm định thiết kế chi tiết dự án (Tên dự án) (sau đây gọi tắt là Dự 

án), (Tên cơ quan thẩm định thiết kế chi tiết) có ý kiến như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN VÀ HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH 

THIẾT KẾ CHI TIẾT 

1. Tóm tắt các nội dung chủ yếu của dự án 

- Tên dự án: 

- Dự toán: 

- Dự án thuộc nhóm: 

- Cơ quan chủ quản: 

- Chủ đầu tư: 

- Đơn vị tư vấn lập thiết kế chi tiết: 

- Thời gian thực hiện: 

2. Hồ sơ thẩm định 

Hồ sơ để thẩm định bao gồm: 

a) Báo cáo kết quả khảo sát (không cần hồ sơ này đối với hoạt động ứng dụng 

công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên quy định tại Điều 51a Nghị 

định này trong trường hợp chủ đầu tư không thực hiện khảo sát). 

b) Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Dự án (bao gồm hồ sơ Thiết kế chi tiết). 

c) Các văn bản pháp lý, tài liệu có liên quan. 

3. Căn cứ thẩm định 

- Nghị định số …/…/NĐ-CP ngày … tháng … năm … của Chính phủ quy định 

về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước; 

- Các văn bản, quy định, hướng dẫn, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan; 

- Các căn cứ pháp lý khác có liên quan. 

4. Quá trình tổ chức thẩm định 

… 

II. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 

1. Đánh giá về tính đầy đủ của hồ sơ thẩm định 

Hồ sơ đầy đủ/không đầy đủ theo quy định … 

Kết luận: … 

2. Nội dung thẩm định Thiết kế chi tiết 
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a) Sự phù hợp về thành phần, quy cách của thiết kế chi tiết so với quy định của 

pháp luật, bao gồm: các nội dung chính của thiết kế chi tiết, các tài liệu khảo sát và các 

hồ sơ khác theo quy định của pháp luật có liên quan 

… 

Kết luận: … 

b) Sự tuân thủ với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử, Chính phủ số hoặc 

khung kiến trúc số cấp bộ hoặc khung kiến trúc số cấp tỉnh 

… 

Kết luận: … 

c) Sự phù hợp của việc lựa chọn phương án công nghệ, kỹ thuật, thiết bị  

… 

Kết luận: … 

d) Sự phù hợp của thiết kế chi tiết với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được 

áp dụng 

… 

Kết luận: … 

đ) Sự phù hợp của thiết kế chi tiết trong việc kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu 

với các hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu liên quan 

… 

Kết luận: … 

e) Sự hợp lý của giải pháp, thiết bị (nếu có); 

… 

Kết luận: … 

g) Sự phù hợp của biện pháp an toàn vận hành, phòng, chống cháy, nổ (nếu có). 

… 

Kết luận: … 

h) Các nội dung khác trong thiết kế chi tiết 

… 

Kết luận: … 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

… 
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3. Hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất tại 

các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm y tế xã và điểm cung 

cấp dịch vụ Internet băng rộng cho cộng đồng dân cư phục vụ đồng bào dân tộc 

thiểu số. 

a) Trình tự thực hiện: 

1. Thủ trưởng các đơn vị của Cơ sở giáo dục mầm non, Cơ sở giáo dục phổ thông 

(bao gồm cả điểm trường, nếu có), Trạm y tế xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

quản lý điểm cung cấp dịch vụ Internet băng rộng cho cộng đồng dân cư phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-

2030; giai đoạn 1: Từ năm 2021 đến năm 2025 (sau đây gọi chung là điểm cung cấp 

dịch vụ Internet băng rộng cho cộng đồng dân cư) thực hiện thủ tục đăng ký thuê bao 

sử dụng dịch vụ viễn thông công ích theo Mẫu số 04b/ĐK-DVTC, Phụ lục I ban hành 

kèm theo Thông từ số 14/2022/TT-BTTTT gửi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn 

thông công ích (do đơn vị lựa chọn). 

2. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tiếp nhận hồ sơ đăng ký 

của đơn vị, rà soát danh sách các đơn vị đã được nhận hỗ trợ từ Chương trình trên 

Website của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam: 

a) Trường hợp đơn vị chưa có trong danh sách các đơn vị đã được nhận hỗ trợ từ 

Chương trình, doanh nghiệp lập danh sách đơn vị đăng ký nhận hỗ trợ sử dụng dịch vụ 

truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất trong tháng theo Mẫu số 10a/DS-

ĐKBRCĐ, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 14/2022/TT-BTTTT, gửi Sở Khoa 

học và Công nghệ chậm nhất là ngày 25 hàng tháng; 

b) Trường hợp đơn vị đã có trong danh sách các đơn vị đã được nhận hỗ trợ từ 

Chương trình, doanh nghiệp từ chối đăng ký nhận hỗ trợ từ Chương trình và thông báo 

cho đơn vị biết. 

3. Chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày nhận được danh sách theo báo cáo của 

doanh nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện rà soát, xác nhận các đơn vị đủ 

điều kiện nhận hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định và gửi lại 

doanh nghiệp viễn thông theo Mẫu số 10b/DSS-ĐKBRCĐ, Phụ lục I ban hành kèm 

theo Thông tư 14/2022/TT-BTTTT. 

Các đơn vị được xác nhận phù hợp với quy định, được nhận hỗ trợ sử dụng dịch 

vụ viễn thông công ích từ tháng Sở Khoa học và Công nghệ xác nhận. 

Trường hợp phát hiện đơn vị đăng ký nhận hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập 

Internet băng rộng cố định tại 02 doanh nghiệp trở lên, Sở Khoa học và Công nghệ  

báo cho các doanh nghiệp liên quan biết về các trường hợp này; gồm: 

a) Các trường hợp đơn vị đã nhận hỗ trợ từ Chương trình thông qua doanh nghiệp 

khác; 

b) Các trường hợp đăng ký mới lần đầu nhận hỗ trợ từ Chương trình tại 02 doanh 

nghiệp. 

4. Căn cứ xác nhận của Sở Khoa học và Công nghệ, doanh nghiệp thực hiện đăng 

ký thuê bao được hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập Intenet băng rộng cố định mặt đất 

cho đơn vị và cập nhật thuê bao được hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng 

rộng cố định mặt đất vào danh sách đối tượng được hỗ trợ. 
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5. Đối với các trường hợp đăng ký nhận hỗ trợ tại 02 doanh nghiệp trở lên theo 

thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ, doanh nghiệp có trách nhiệm: 

a) Đối với các trường hợp đơn vị đã nhận hỗ trợ từ Chương trình thông qua 

doanh nghiệp khác: Không đăng ký nhận hỗ trợ và thông báo cho đơn vị biết; 

b) Đối với các trường hợp đăng ký mới lần đầu nhận hỗ trợ từ Chương trình tại 

02 doanh nghiệp: Thông báo cho đơn vị biết để thực hiện lựa chọn nhận hỗ trợ tại 01 

doanh nghiệp theo đúng quy định tại Thông tư 14/2022/TT-BTTTT. 

6. Căn cứ xác nhận của Sở Khoa học và Công nghệ về đơn vị, điểm cung cấp 

dịch vụ Internet băng rộng cho cộng đồng dân cư được hỗ trợ từ Chương trình tại địa 

phương theo quy định tại Điều 44 Thông tư 14/2022/TT-BTTTT, Quỹ Dịch vụ viễn 

thông công ích Việt Nam thực hiện công bố danh sách các đơn vị, điểm cung cấp dịch 

vụ Internet băng rộng cho cộng đồng dân cư đã được nhận hỗ trợ từ Chương trình trên 

Website của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam. 

b) Cách thức thực hiện: Không quy định 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

1. Thành phần hồ sơ 

- Đăng ký sử dụng dịch vụ Viễn thông công ích (Mẫu số 04b/ĐK-DVTC); 

- Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm y tế xã, 

điểm cung cấp dịch vụ internet băng rộng cho cộng đồng dân cư đăng ký nhận hỗ trợ 

sử dụng dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất (Mẫu số 10a/DS-

ĐKBRCĐ);  

- Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm y tế xã, 

điểm cung cấp dịch vụ internet băng rộng cho cộng đồng dân cư đủ điều kiện nhận hỗ 

trợ sử dụng dịch vụ internet băng rộng cố định mặt đất (Mẫu số 10b/DSS-ĐKBRCĐ). 

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết 

- Chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày nhận được danh sách theo báo cáo của 

doanh nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện rà soát, xác nhận. 

- Thời gian Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam thực hiện công bố danh 

sách các đơn vị, điểm cung cấp dịch vụ Internet băng rộng cho cộng đồng dân cư đã 

được nhận hỗ trợ: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính 

Ủy ban nhân dân cấp xã, Cơ sở GD mần non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm y tế 

xã và điểm cung cấp dịch vụ Internet băng rộng cho cộng đồng dân cư phục vụ đồng 

bào dân tộc thiểu số. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

- Sở Khoa học và Công nghệ ; 

- Doanh nghiệp Viễn thông; 

- Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 
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- Xác nhận của Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Danh sách các đơn vị, điểm cung cấp dịch vụ Internet băng rộng cho cộng đồng 

dân cư đã được nhận hỗ trợ từ Chương trình trên Website của Quỹ Dịch vụ Viễn thông 

Công ích. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục) 

- Đăng ký sử dụng dịch vụ Viễn thông công ích (Mẫu số 04b/ĐK-DVTC); 

- Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm y tế xã, 

điểm cung cấp dịch vụ internet băng rộng cho cộng đồng dân cư đăng ký nhận hỗ trợ 

sử dụng dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất (Mẫu số 10a/DS-

ĐKBRCĐ);  

- Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm y tế xã, 

điểm cung cấp dịch vụ internet băng rộng cho cộng đồng dân cư đủ điều kiện nhận hỗ 

trợ sử dụng dịch vụ internet băng rộng cố định mặt đất (Mẫu số 10b/DSS-ĐKBRCĐ); 

Các Mẫu trên Ban hàn tại Phụ lục I Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) 

Cơ sở giáo dục mầm non, Cơ sở giáo dục phổ thông (Bao gồm cả điểm trường, 

nếu có), Trạm y tế xã, và điểm cung cấp dịch vụ Internet băng rộng cho cộng đồng dân 

cư tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo và khu 

vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông được quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 

30 và khoản 9, 10, 11, 12 Điều 2 Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) quy định danh mục, chất lượng 

dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ 

viễn thông công ích đến năm 2025. 
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Mẫu số 04b/ĐK-DVTC, Phụ lục I  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH 
(Thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025)(1) 

 

Kính gửi(2):  Doanh nghiệp [Tên doanh nghiệp cung cấp dịch vụ] 

 

1. Phần ghi thông tin của đơn vị 

Tên đơn vị(3):……………………………………………………………... 

Địa chỉ (4):…………………………………………………………………. 

2. Phần đăng ký sử dụng dịch vụ 

Người đại diện đăng ký thuê bao sử dụng dịch vụ(5):……..……………… 

Chức vụ(6):………………………………………………………………… 

Số CMND/CCCD/Mã số định danh (7):…………………………………… 

Hiện nay, chúng tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố 

định mặt đất thuộc Danh mục dịch vụ viễn thông công ích của Chương trình cung cấp 

dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025. Chúng tôi cam kết hiện tại chưa được hỗ 

trợ sử dụng truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất ở bất kỳ doanh nghiệp viễn 

thông nào. Chúng tôi đề nghị Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập nêu 

trên hỗ trợ cho chúng tôi sử dụng dịch vụ từ ngày ...tháng....năm .....(8)  

Chúng tôi xin cam đoan các thông tin nêu trên là đúng sự thật và xin chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về các thông tin trên. 

Trân trọng cảm ơn./. 

…………., ngày……tháng…năm… 

 

 

                              ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC(9) 

                            (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú: 
(1) Phiếu này do các đơn vị (Cơ sở giáo dục mầm non, Cơ sở giáo dục phổ thông bao 

gồm cả điểm trường, Trạm y tế xã) có địa chỉ tại các khu vực xã có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn/Xã đảo/Huyện đảo/Khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn 

thông và Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý điểm cung cấp dịch vụ Internet băng rộng cho 

cộng đồng dân cư lập khi có nhu cầu đăng ký được hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ích. 
(2) Ghi tên doanh nghiệp đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông công ích. 
(3) Ghi tên các đơn vị (Uỷ ban nhân nhân dân cấp xã, Cơ sở giáo dục mầm non, Cơ sở 

giáo dục phổ thông bao gồm cả điểm trường, Trạm y tế xã). 
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(4) Ghi địa chỉ hiện tại của các đơn vị (ghi rõ thôn, xã, huyện, tỉnh/Thành phố); đối với 

điểm cung cấp dịch vụ Internet băng rộng cho cộng đồng dân cư ghi rõ địa chỉ các 

điểm cung cấp dịch vụ Internet băng rộng cho cộng đồng dân cư. 
(5) Ghi họ tên người đứng tên cho đơn vị đăng ký chủ thuê bao sử dụng dịch vụ. 
(6) Ghi chức vụ của chủ thuê bao đăng ký sử dụng dịch vụ. 
(7) Ghi số chứng minh thư hoặc số căn cước công dân hoặc mã số định danh của người 

đại diện đăng ký thuê bao truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất. 
(8) Ghi ngày/tháng/năm ký hợp đồng. 
(9) Đại diện đơn vị ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu. 
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Tỉnh: ……………… 

Doanh nghiệp: ………………. 

 

Mẫu số 10a/DS-ĐKBRCĐ, Phụ lục I  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT) 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, TRẠM Y TẾ XÃ, ĐIỂM 

CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET BĂNG RỘNG CHO CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ SỬ 

DỤNG DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET BĂNG RỘNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT 

Tháng…. 

 

TT 

Mã 

huyện, 

xã 

Tên huyện, xã Tên đơn vị 

Địa chỉ 

lắp đặt 
Mã truy 

nhập 

Gói cước 

truy 

nhập 

Tốc độ 

truy 

nhập 

Số hợp 

đồng 

Ghi 

chú 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 

1          

2          

...          

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

……….., ngày…….tháng ….. năm …… 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 Ghi chú: Hàng tháng, các doanh nghiệp viễn thông lập Danh sách này trên cơ sở tổng hợp từ đơn đăng ký hỗ 

trợ sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất từ các đơn vị (Ủy ban nhân dân cấp xã/Cơ sở giáo 

dục mầm non/Cơ sở giáo dục phổ thông (bao gồm cả điểm trường)/Trạm y tế xã) gửi Sở Khoa học và Công nghệ xác 

nhận. 

Hướng dẫn cách ghi biểu:  
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- Cột (A): Ghi số thứ tự của đơn vị.  

- Cột (B): Ghi tên tỉnh, thành phố 

- Cột (C): Ghi mã huyện, mã xã theo quy định tại Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004. Trường hợp địa 

phương sát nhập hoặc chia tách đơn vị hành chính (không thuộc phạm vi của Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg) thì ghi 

mã đơn vị hành chính chia tách, sát nhập theo quy định tại các Quyết định bổ sung. 

- Cột (D): Ghi tên huyện, tên xã theo quy định tại Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004. Trường hợp địa 

phương sát nhập hoặc chia tách đơn vị hành chính (không thuộc phạm vi của Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg) thì ghi 

mã đơn vị hành chính chia tách, sát nhập theo quy định tại các Quyết định bổ sung. 

 - Cột (1): Ghi tên của đơn vị: Trường Tiểu học, THCS, THPT, Mầm non, Điểm trường, Trạm y tế xã. Đối với điểm 

cung cấp dịch vụ Internet băng rộng cho cộng đồng dân cư ghi tên Ủy ban nhân xã và tên điểm cung cấp dịch vụ 

Internet băng rộng cho cộng đồng dân cư. 

- Cột (2): Ghi rõ địa chỉ (thôn/bản/làng...) của đơn vị đồng thời là địa chỉ đăng ký lắp đặt dịch vụ truy nhập Internet 

băng rộng cố định mặt đất. Đối với điểm cung cấp dịch vụ Internet băng rộng cho cộng đồng dân cư là địa chỉ của điểm 

cung cấp dịch vụ được thiết lập. 

- Cột (3): Ghi Mã truy nhập dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất. 

- Cột (4): Ghi gói cước đăng ký hỗ trợ. 

- Cột (5): Ghi tốc độ gói cước đăng ký hỗ trợ. 

- Cột (6): Ghi số hợp đồng cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất trong trường hợp đã ký hợp 

đồng cung cấp dịch vụ với doanh nghiệp.  
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UBND TỈNH, THÀNH PHỐ…… 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

 

Mẫu số 10b/DSS-ĐKBRCĐ, Phụ lục I  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT) 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, TRẠM Y TẾ XÃ, ĐIỂM 

CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET BĂNG RỘNG CHO CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN HỖ TRỢ 

SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BĂNG RỘNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT 

Doanh nghiệp: ………………. 

Tháng…. 

 

TT 

Mã 

huyện, 

xã 

Tên huyện, xã Tên đơn vị 

Địa chỉ 

lắp đặt 
Mã truy 

nhập 

Gói cước 

truy 

nhập 

Tốc độ 

truy 

nhập 

Số hợp 

đồng 

Ghi 

chú 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 

1          

2          

...          

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

……….., ngày…….tháng ….. năm …… 

GIÁM ĐỐC 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 Ghi chú: Hàng tháng, các Sở Khoa học và Công nghệ lập danh sách này trên cơ sở rà soát danh sách đăng ký 

nhận hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất từ các đơn vị (Ủy ban nhân dân cấp xã/ Cơ sở 

giáo dục mầm non/ Cơ sở giáo dục phổ thông (bao gồm cả điểm trường)/Trạm y tế xã) và Sở Khoa học và Công nghệ xác 

nhận, gửi Danh sách và bản mềm về Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam. 
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Hướng dẫn cách ghi biểu:  

- Cột (A): Ghi số thứ tự của đơn vị.  

- Cột (B): Ghi mã huyện, mã xã theo quy định tại Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004. Trường hợp địa 

phương sát nhập hoặc chia tách đơn vị hành chính (không thuộc phạm vi của Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg) thì ghi 

mã đơn vị hành chính chia tách, sát nhập theo quy định tại các Quyết định bổ sung. 

- Cột (C): Ghi tên huyện, tên xã theo quy định tại Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004. Trường hợp địa 

phương sát nhập hoặc chia tách đơn vị hành chính (không thuộc phạm vi của Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg) thì ghi 

mã đơn vị hành chính chia tách, sát nhập theo quy định tại các Quyết định bổ sung. 

 - Cột (1): Ghi tên của đơn vị: Trường Tiểu học, THCS, THPT, Mầm non, Điểm trường, Trạm y tế xã. Đối với điểm 

cung cấp dịch vụ Internet băng rộng cho cộng đồng dân cư ghi tên Ủy ban nhân xã và tên điểm cung cấp dịch vụ 

Internet băng rộng cho cộng đồng dân cư. 

- Cột (2): Ghi rõ địa chỉ (thôn/bản/làng...) của đơn vị đồng thời là địa chỉ đăng ký lắp đặt dịch vụ truy nhập Internet 

băng rộng cố định mặt đất. Đối với điểm cung cấp dịch vụ Internet băng rộng cho cộng đồng dân cư là địa chỉ của điểm 

cung cấp dịch vụ được thiết lập. 

- Cột (3): Ghi Mã truy nhập dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất. 

- Cột (4): Ghi gói cước đăng ký hỗ trợ. 

- Cột (5): Ghi tốc độ gói cước đăng ký hỗ trợ. 

- Cột (6): Ghi số hợp đồng cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất trong trường hợp đã ký hợp 

đồng cung cấp dịch vụ với doanh nghiệp. 



4. Phân bổ điện thoại thông minh 

a) Trình tự thực hiện: 

1. Bộ Khoa học và Công nghệ căn cứ số đối tượng được hỗ trợ điện thoại thông minh 

của Chương trình và số lượng đối tượng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau 

đây gọi chung là tỉnh) trên cơ sở số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo của từng tỉnh, để phân bổ 

số lượng điện thoại thông minh cho các tỉnh. 

2. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và số lượng điện thoại thông minh do Bộ 

Khoa học và Công nghệ phân bổ, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm: 

a) Quyết định tiêu chí, cách phân bổ điện thoại thông minh cho các quận, huyện, thị 

xã, thành phố trực thuộc tỉnh và các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn; 

b) Cụ thể hóa, bổ sung tiêu chí ưu tiên hộ gia đình thuộc đối tượng được nhận hỗ trợ 

trang bị điện thoại thông minh; quy định trình tự, thủ tục và chỉ đạo công tác xét chọn, đề 

xuất danh sách hộ gia đình được nhận hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh tại địa phương; 

đảm bảo đúng đối tượng theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT này và 

theo các tiêu chí ưu tiên; 

c) Phê duyệt Danh sách hộ gia đình tại địa phương được nhận hỗ trợ trang bị điện 

thoại thông minh và gửi Bộ Khoa học và Công nghệ theo Mẫu số 02/DS-ĐTTM, Phụ lục I 

ban hành kèm theo Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT. 

3. Doanh nghiệp viễn thông căn cứ Danh sách hộ gia đình tại địa phương được nhận 

hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh do UBND tỉnh phê duyệt thực hiện Đăng ký kế hoạch 

nhận đặt hàng hỗ trợ trang bị điện thoại với Bộ Khoa học và Công nghệ (theo hai phương 

thức: Hỗ trợ bằng tiền hoặc Hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh kết hợp với hỗ trợ sử 

dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất. Đối với Hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh kết 

hợp với hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất phải lập đề án trình Bộ Khoa học 

và Công nghệ xem xét phê duyệt). 

4. Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét kế hoạch nhận đặt hàng hỗ trợ trang bị điện 

thoại và ký Hợp đồng đặt hàng hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh cho hộ nghèo, cận 

nghèo với Doanh nghiệp viễn thông. 

5. Hộ gia đình thuộc Danh sách hộ gia đình được nhận hỗ trợ trang bị điện thoại thông 

minh do UBND tỉnh phê duyệt thực hiện đăng ký Hồ sơ nhận hỗ trợ trang bị điện thoại 

thông minh với doanh nghiệp viễn thông tại tỉnh theo hình thức: Hỗ trợ bằng tiền hoặc Hỗ 

trợ trang bị điện thoại thông minh kết hợp với hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông di động 

mặt đất. 

6. Hàng tháng, các doanh nghiệp viễn thông căn cứ hợp đồng đặt hàng hỗ trợ trang bị 

điện thoại thông minh thực hiện rà soát hồ sơ và lập Danh sách hộ gia đình đăng ký nhận hỗ 

trợ điện thoại thông minh tại doanh nghiệp trong tháng theo Mẫu số 09/DS-ĐKĐTTM, Phụ 

lục I ban hành kèm theo Thông tư 14/2022/TT-BTTTT, gửi Quỹ Dịch vụ viễn thông công 

ích Việt Nam (DVVTCI). 

5. Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam thực hiện rà soát, xác nhận các hộ gia 

đình đủ điều kiện nhận hỗ trợ điện thoại thông minh và gửi lại doanh nghiệp viễn thông. 

Trường hợp, phát hiện hộ gia đình đăng ký nhận hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh tại 02 

doanh nghiệp trở lên, Quỹ DVVTCI Việt Nam thông báo cho các doanh nghiệp liên quan 

chưa hỗ trợ cho các hộ gia đình này. 



29 

 

6. Căn cứ xác nhận của Quỹ DVVTCI Việt Nam, doanh nghiệp hỗ trợ bằng tiền cho 

hộ gia đình hoặc hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh kết hợp với hỗ trợ sử dụng dịch vụ 

viễn thông di động mặt đất và lập phiếu chi tiền hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh cho 

hộ gia đình. Đối với các trường hợp hộ gia đình đăng ký nhận hỗ trợ tại 02 doanh nghiệp trở 

lên theo thông báo của Quỹ, doanh nghiệp thông báo cho hộ gia đình biết để thực hiện lựa 

chọn nhận hỗ trợ tại 01 doanh nghiệp theo đúng quy định. 

b) Cách thức thực hiện: Không quy định 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

1. Thành phần hồ sơ 

- Danh sách hộ gia đình được nhận hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh do UBND 

tỉnh phê duyệt; 

- Kế hoạch nhận đặt hàng hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh; 

- Hợp đồng đặt hàng hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh; 

- Hồ sơ nhận hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh của hộ gia đình: 

+ Bản sao CMND hoặc CCCD cảu chủ hộ hoặc của người đại diện hộ gia đình nhận 

hỗ trợ; 

+ Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo đang trong thời 

gian chưa thoát nghèo; 

+ Hóa đơn mua điện thoại thông minh (đối với trường hợp nhận hỗ trợ bằng tiền); 

- Danh sách hộ gia đình đăng ký nhận hỗ trợ điện thoại thông minh tại doanh nghiệp 

viễn thông; 

- Xác nhận Danh sách hộ gia đình đủ điều kiện nhận hỗ trợ điện thoại thông minh; 

- Phiếu chi tiền hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh cho hộ gia đình.   

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết 

- Không quy định 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính 

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

- Bộ Khoa học và Công nghệ ;  

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam; 

- Doanh nghiệp viễn thông. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

Hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục) 
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- Mẫu số 02/DS-ĐTTM, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 14/2022/TT-

BTTTT; 

- Mẫu số 09/DS-ĐKĐTTM, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 14/2022/TT-

BTTTT. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) 

Đối tượng nhận hỗ trợ là hộ nghèo, hộ cận nghèo đáp ứng điều kiện được hỗ trợ: 

- Hộ gia đình chưa được hỗ trợ máy tính bảng từ Chương trình hoặc thiết bị học tập 

trực tuyến (máy tính bảng, máy tính để bàn, máy tính xách tay) thuộc Chương trình “Sóng 

và máy tính cho em” (tính đến thời điểm Bộ Khoa học và Công nghệ phân bổ số lượng điện 

thoại thông minh cho các địa phương); 

- Hộ gia đình có nhu cầu hỗ trợ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách nhận 

hỗ trợ. 

Đối với trường hợp nhận hỗ trợ bằng tiền: có hóa đơn mua điện thoại thông minh của 

Hộ gia đình từ thời điểm Thông tư 14/2022/TT-BTTTT có hiệu lực (từ ngày 12/12/2022). 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT ngày 28/10/2022 của Thông tin và Truyền thông 

(nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công 

ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 

2025. 

 

 

 

 

 



Mẫu số 02/DS - ĐTTM, Phụ lục I  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT) 

 

UBND tỉnh, thành phố ……. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                 

 

DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH ĐƯỢC NHẬN HỖ TRỢ CHI PHÍ TRANG BỊ ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH  

Năm….. 

 

STT 

Mã  

huyện, 

xã 

Tên  

huyện, xã 

Họ và tên chủ 

hộ 

CMND/ 

CCCD/ Mã số 

định danh của 

chủ hộ 

Địa chỉ 
Đối tượng  

hộ gia đình 
Ghi chú 

 A B C D 1 2 3 4 
 

1 891 
Huyện Tri 

Tôn 
          

 

2 30577 
Xã An 

Tức 
          

 

 ..  …  …           
 

 
     

  
…….., ngày … tháng … năm ….. 

 

   
Chủ tịch UBND tỉnh 

 

   
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 
Hàng tháng, các doanh nghiệp viễn thông căn cứ Danh sách hộ gia đình được hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh phê duyệt lập Danh sách này và gửi về Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam để xác nhận. 

Hướng dẫn cách ghi biểu: 

- Cột (A): Ghi số thứ tự. 
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- Cột (B): Ghi mã huyện, mã xã theo quy định tại Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004. Trường hợp địa phương sát nhập 

hoặc chia tách đơn vị hành chính (không thuộc phạm vi của Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg) thì ghi mã đơn vị hành chính chia tách, 

sát nhập theo quy định tại các Quyết định bổ sung. 

- Cột (C): Ghi tên huyện, tên xã theo quy định tại Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004. Trường hợp địa phương sát nhập 

hoặc chia tách đơn vị hành chính (không thuộc phạm vi của Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg) thì ghi tên đơn vị hành chính chia tách, 

sát nhập theo quy định tại các Quyết định bổ sung. 

- Cột (D): Ghi họ tên chủ hộ. 

- Cột (1): Ghi số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc mã số định danh cá nhân của chủ hộ. 

- Cột (2): Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ dân phố, thôn, bản, …. 

- Cột (3): Đối tượng hộ gia đình được ghi như sau: 

 + ĐT1: Là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, đồng thời là hộ gia đình chính sách có công. 

 + ĐT2: Là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, đồng thời là hộ gia đình chính sách xã hội. 

 + ĐT3: Là hộ nghèo (không thuộc ĐT1 và ĐT2). 

 + ĐT4: Là hộ cận nghèo (không thuộc ĐT1 và ĐT2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



33 

 

Doanh nghiệp:………………. 

 

Mẫu số 09/DS-ĐKĐTTM, Phụ lục I  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT) 

DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ TRANG BỊ ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH 

Tỉnh: …………… 

Tháng…. 

STT 

Mã 

huyện, 

xã 

Tên chủ 

hộ 

Số 

CMND/ 

CCCD/Mã 

số định 

hành chủ 

hộ 

Địa chỉ 

Đối 

tượng hỗ 

trợ 

Đăng ký hình thức hỗ trợ  

Ghi chú 

Bằng tiền 
Thông qua gói dịch 

vụ hỗ trợ kết hợp 

A B C 1 2 3 4 5 6 

1                 

2                 

...                 

 
        

    
  

          ………….., ngày.….tháng ….. năm …… 

                    NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

                         (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú: 

Hàng tháng, các doanh nghiệp viễn thông căn cứ Danh sách hộ gia đình được hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh phê duyệt lập Danh sách này và gửi về Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam để xác nhận. 

 

 

Hướng dẫn cách ghi biểu:  

- Cột A: Ghi số thứ tự của hộ. 
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- Cột B: Ghi mã huyện, mã xã theo quy định tại Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004. Trường hợp địa phương sát 

nhập hoặc chia tách đơn vị hành chính (không thuộc phạm vi của Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg) thì ghi mã đơn vị hành 

chính chia tách, sát nhập theo quy định tại các Quyết định bổ sung. 

- Cột C: Ghi họ và tên của chủ hộ. 

- Cột (1): Ghi Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Mã số định danh của chủ hộ. 

- Cột (2): Ghi rõ địa chỉ (thôn/bản/làng...), là chỗ ở hiện tại của hộ gia đình. 

- Cột (3): Ghi mã loại đối tượng hỗ trợ như sau:  

+ ĐT1: Là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, đồng thời là hộ gia đình chính sách có công. 

+ ĐT2: Là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, đồng thời là hộ gia đình chính sách xã hội. 

+ ĐT3: Là hộ nghèo (không thuộc ĐT1 và ĐT2). 

+ ĐT4: Là hộ cận nghèo (không thuộc ĐT1 và ĐT2). 

- Cột (4): Đánh dấu [X] nếu hộ gia đình đăng ký hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh bằng tiền mặt. 

- Cột (5): Đánh dấu [X] nếu hộ gia đình đăng ký hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh thông qua gói dịch vụ kết hợp. 



5. Công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; công nhận 

hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình 

khoa học và công nghệ phục vụ công tác thi đua, khen thưởng 

a) Trình tự thực hiện: 

* Bước 1. Nộp hồ sơ: 

Thời điểm tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân 

rộng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài trong cấp tỉnh gồm 02 đợt: 

- Đợt 1: Thời gian tiếp nhận trước ngày 28/2 hằng năm.  

- Đợt 2: Thời gian tiếp nhận trước 30/6 hằng năm.  

* Bước 2. Xem xét, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ: 

- Cơ quan Thường trực Hội đồng đánh giá sáng kiến cấp tỉnh tiếp nhận, kiểm tra tính 

hợp lệ của hồ sơ đề nghị đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của 

sáng kiến, đề tài. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì chuyển trả hoặc yêu cầu bổ sung; trong 01 

tháng kể từ ngày nộp hồ sơ. 

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân có sáng kiến trong trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa 

phù hợp quy định và ấn định thời gian 01 tháng để tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung và gửi 

lại. 

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân có sáng kiến về chấp nhận hồ sơ và lưu giữ hồ sơ 

phù hợp với quy định. 

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân có sáng kiến về lý do nếu từ chối chấp nhận hồ sơ. 

* Bước 3. Xét, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng: Trong 03 tháng kể từ 

ngày chấp nhận hồ sơ hợp lệ. 

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ, Cơ quan 

Thường trực Hội đồng tổng hợp, chuyển hồ sơ hợp lệ cho Tổ tư vấn giúp việc. Trong thời 

hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Tổ trưởng Tổ tư vấn giúp việc có trách 

nhiệm tổ chức thẩm định, đánh giá nội dung sáng kiến, đề tài và chuyển giao lại cho Cơ 

quan Thường trực Hội đồng để đăng tải thông tin các sáng kiến, đề tài trên cổng Thông tin 

điện tử tỉnh Quảng Ngãi và Trang thông tin điện tử thành phần Sở Khoa học và Công nghệ 

để lấy ý kiến. Thời gian đăng tải ít nhất 07 ngày làm việc. 

- Tiếp nhận các ý kiến phản hồi của các tổ chức, cá nhân (nếu có) để báo cáo trước Hội 

đồng đánh giá sáng kiến cấp tỉnh. 

- Sau khi kết thúc thời gian đăng tải thông tin, Cơ quan Thường trực Hội đồng tổng 

hợp hồ sơ đủ điều kiện, báo cáo Chủ tịch Hội đồng và tham mưu tổ chức họp Hội đồng để 

đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài theo quy 

định. 

- Họp Hội đồng đánh giá sáng kiến cấp tỉnh. 

- Tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận. 

- Thông báo kết quả công nhận sáng kiến cho các tổ chức, cá nhân liên quan biết. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường bưu chính. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
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* Thành phần hồ sơ: 

- Đối với công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng của 

sáng kiến:  

+ Tờ trình của cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị đánh giá, công nhận hiệu quả áp 

dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến để làm căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức 

khen thưởng. 

+ Quyết định công nhận sáng kiến do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

+ Báo cáo hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến của cá nhân. 

+ Văn bản xác nhận của các cơ quan, tổ chức đã hoặc đang áp dụng có hiệu quả sáng 

kiến. 

- Đối với công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng của đề 

tài: 

+ Tờ trình của cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm 

vi ảnh hưởng của đề tài để làm căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng 

(ghi rõ năm đề nghị xét, công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của đề tài trong 

tỉnh); trong đó có nêu ý kiến đánh giá của cấp cơ sở về hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh 

hưởng của đề tài trong tỉnh; 

+ Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu 

sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước) hoặc Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ 

(nếu không sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước). 

+ Tài liệu chứng minh đề tài đã được áp dụng hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng trong 

tỉnh (văn bản triển khai, văn bản phối hợp, báo cáo thể hiện hiệu quả áp dụng, hợp đồng 

chuyển giao, văn bản xác nhận của tổ chức khác trên địa bàn tỉnh áp dụng đề tài, hình ảnh 

minh họa, sản phẩm/mô hình...); 

+ Báo cáo hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài của cá nhân. 

+ Văn bản xác nhận của các cơ quan, tổ chức đã hoặc đang áp dụng có hiệu quả đề tài 

. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong 03 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: 

Tổ chức, cá nhân có sáng kiến đề nghị. 

e) Cơ quan giải quyết TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: 

+ Sở Nội vụ. 

+ Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh. 

+ Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

+ Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh. 
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g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. 

h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Báo cáo hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến của cá nhân (mẫu số 

05). 

- Báo cáo hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài của cá nhân (mẫu số 05). 

- Văn bản xác nhận của các cơ quan, tổ chức đã hoặc đang áp dụng có hiệu quả sáng 

kiến (mẫu số 02). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

 Sáng kiến được xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng trên địa bàn 

tỉnh phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

- Sáng kiến đã được công nhận cấp cơ sở đảm bảo theo quy định tại Nghị định 

số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến và Thông tư 

số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng 

dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành kèm theo Nghị định số 

13/2012/NĐ-CP và đưa vào áp dụng, chuyển giao ứng dụng ít nhất 03 tháng. 

Chỉ ghi nhận tác giả sáng kiến có tỷ lệ đóng góp từ 25% trở lên; ngoại trừ sáng kiến có 

quy mô thực hiện phạm vi rộng lớn, có sự phối hợp giữa nhiều cơ quan và có phạm vi ảnh 

hưởng toàn tỉnh thì phải có thuyết minh cụ thể, hợp lý nội dung đóng góp của từng tác giả 

để được xem xét. 

- Sáng kiến đã được áp dụng rộng rãi trên địa bàn tỉnh và mang lại lợi ích thiết thực về 

kinh tế, xã hội đối với tỉnh. 

+ Sáng kiến được xác định đã áp dụng rộng rãi trên địa bàn tỉnh nếu sáng kiến đó đã 

được áp dụng từ 03 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trở lên, trường hợp mới chỉ được áp 

dụng tại 03 cơ quan, đơn vị thì trong đó có ít nhất 01 cơ quan đơn vị khác ngành hoặc khác 

địa phương. 

+ Sáng kiến được coi là mang lại lợi ích thiết thực về kinh tế - xã hội đối với tỉnh nếu:  

 Hiệu quả kinh tế: Có số liệu về tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, nâng 

cao năng lực cạnh tranh, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và các lợi ích kinh tế khác. 

 Lợi ích xã hội: Cải thiện điều kiện sống, làm việc, giải quyết việc làm, nâng cao thu 

nhập cho người lao động, ổn định trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển bền 

vững và các lợi ích xã hội khác. 

 Các tác động, ảnh hưởng tích cực khác: Nâng cao vị thế, hình ảnh của tỉnh, tăng 

cường khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao nhận thức cộng đồng và các tác động, ảnh hưởng 

tích cực khác. 

 Đề tài được công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng trong phạm vi toàn 

tỉnh nếu đáp ứng các điều kiện như sau: 

- Đã được Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, xếp loại đạt.  

- Đã được đơn vị khác trong tỉnh áp dụng/nhận chuyển giao áp dụng có hiệu quả.  

- Tác giả là chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm, thành viên chính tham gia đề tài khoa học. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-13-2012-nd-cp-dieu-le-sang-kien-135584.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-18-2013-tt-bkhcn-huong-dan-thi-hanh-dieu-le-sang-kien-205489.aspx
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 Các trường hợp sau đây không phải xét mà được công nhận có hiệu quả áp dụng, 

khả năng nhân rộng trên địa bàn tỉnh khi có đầy đủ hồ sơ: 

- Giải pháp đạt các giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp quốc 

gia;  

- Tác giả (hoặc đồng tác giả) có sáng kiến, phát minh, sáng chế đã được cơ quan,  tổ 

chức có thẩm quyền cấp văn bằng về sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật; đề tài 

nghiên cứu khoa học đã được Hội đồng khoa học cấp bộ, ngành Trung ương, cấp tỉnh 

nghiệm thu, đánh giá, xếp loại đạt.  

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ sáng 

kiến. 

- Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo 

Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ. 

- Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá hiệu quả áp dụng, 

khả năng nhân rộng của sáng kiến; đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài 

khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ phục vụ công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
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Mẫu số 02 

(Giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức đã hoặc đang  

áp dụng có hiệu quả sáng kiến, đề tài) 

 

Tên cơ quan, tổ chức  

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        ………….., ngày …… tháng …… năm……. 

GIẤY XÁC NHẬN HIỆU QUẢ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN/ĐỀ TÀI 

 

 Tên cơ quan, tổ chức: ……………………………………………………. 

 Xác nhận đã hoặc đang áp dụng có hiệu quả sáng kiến, đề tài:  …………. 

………………………………………… của tác giả (đồng tác giả) …………….. 

tại đơn vị như sau: 

 1. Về hiệu quả kinh tế: …………………………………………………..... 

 2. Về lợi ích xã hội: ……………………………………………………….. 

 3. Đánh giá về khả năng nhân rộng của sáng kiến, đề tài: ………………..  

 Kết luận hiệu quả áp dụng: Có hiệu quả □. Không có hiệu quả  □ . 

                                                                        Người đứng đầu cơ quan, tổ chức 

                                                                                      (Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 05 

(Báo cáo hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

......., ngày.... tháng..... năm .... 

BÁO CÁO 

Hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài 

  

I. THÔNG TIN CHUNG  

1. Họ và tên tác giả (đồng tác giả):……………………………………… 

Chức vụ: ……….…………………..……………………………………… 

Nơi làm việc: ………..…………..………………………………………… 

Địa chỉ liên hệ: ……...……….……………………………………………. 

Điện thoại:       .……………… Email:…….……………………………… 

Tỷ lệ % đóng góp vào sáng kiến (nếu là đồng tác giả):……..……..……… 

2. Tên sáng kiến, (hoặc tên đề tài nghiên cứu khoa học):  

…………….……………………………………………………………… 

3. Mô tả ngắn gọn, đầy đủ nội dung và tính mới của sáng kiến, đề tài; lĩnh vực 

áp dụng, kết quả đạt được: 

…………………………………………………………………………… 

4. Thời gian áp dụng sáng kiến, đề tài: Từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... 

tháng ... năm ...   

5. Sáng kiến, đề tài được (tên đơn vị công nhận):………………công nhận ngày….. 

tháng….năm……. 

6. Số cơ quan, đơn vị, cá nhân đã hoặc đang áp dụng sáng kiến, đề 

tài:............................................................................................................ 

Địa chỉ áp dụng (nêu đầy đủ tên, địa chỉ cụ thể các nơi áp dụng): 

II. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG, PHẠM VI ẢNH HƯỞNG CỦA SÁNG 

KIẾN, ĐỀ TÀI (Đánh giá dựa trên kết quả áp dụng tại đơn vị cơ sở, các đơn vị ngoài cơ 

sở kèm theo Giấy xác nhận hiệu quả áp dụng theo mẫu tại Phụ lục. Việc đánh giá tùy theo 

giải pháp của sáng kiến cần thống kê kết quả cụ thể; rõ ràng, cần đánh giá, so sánh hiệu 

quả mang lại sau khi áp dụng sáng kiến với trước khi chưa áp dụng sáng kiến, những kết 

quả có số liệu chứng minh thì sử dụng số liệu để minh chứng): 

1. Trước khi áp dụng:......................................................................................... 

.......................................................................................................................  

2. Sau khi áp dụng: 
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 2.1.Nêu rõ hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài: 

a) Theo ý kiến của tác giả: 

+ Về hiệu quả kinh tế: Nâng cao hiệu quả công tác, nâng cao năng suất lao động, tiết 

kiệm về thời gian, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nâng cao 

hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, sản xuất, kinh doanh,…như thế nào?  

…………………………………………………………………………… 

+ Về lợi ích xã hội: Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao 

động; cải thiện điều kiện làm việc, công tác; nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ môi 

trường, bảo vệ sức khoẻ con người, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, quản lý giáo 

dục, đào tạo,… như thế nào? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

b) Theo ý kiến của các cơ quan, đơn vị, cá nhân đã áp dụng sáng kiến, đề tài (ghi 

ngắn gọn ý kiến nhận xét của các cơ quan, đơn vị, cá nhân nếu có):  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2.2. Xác định phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài:  

Nêu rõ ràng, cụ thể sáng kiến, đề tài đã được áp dụng, phổ biến trong phạm vi nào:  

- Trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương mình công tác (kèm văn bản xác nhận). 

- Đã được nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương khác áp dụng có hiệu quả (gồm những 

cơ quan, đơn vị nào, kèm văn bản xác nhận) 

Kết luận hiệu quả áp dụng: Có hiệu quả □. Không có hiệu quả  □ . 

Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh 

hưởng của sáng kiến nêu trên. 

                                                                          ……ngày….tháng….năm…. 

                                                                              TÁC GIẢ SÁNG KIẾN 

                                                                                   (Ký, ghi rõ họ và tên) 

                                                                                            

Xác nhận của cơ quan 

đề nghị khen thưởng 

  (Ký, đóng dấu) 

Người báo cáo (tác giả) 

        (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

      

Ghi chú: Nếu cá nhân có nhiều sáng kiến, 

đề tài đề nghị công nhận thì báo cáo từng 

sáng kiến, đề tài theo mẫu trên 
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